
BỘ Y TẾ 

TRUNG TÂM MUA SẮM    

  TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTMS-NVD 

V/v báo giá và kế hoạch cung ứng các 

thuốc biệt dược gốc, SPTC dự kiến  

đàm phán giá năm 2024-2025 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2024 

Kính gửi: Các Công ty cung ứng thuốc biệt dược gốc,  

sinh phẩm tham chiếu trên toàn quốc. 

  

 Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm), 

Đơn vị đàm phán giá thuốc tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức đàm phán giá đối 

với các thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu thuộc Danh mục được áp dụng 

hình thức đàm phán giá. Nhằm thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức đàm phán giá 

đối với các thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu thuộc Danh mục được áp dụng 

hình thức đàm phán giá năm 2024-2025, Trung tâm có ý kiến như sau: 

- Trung tâm dự kiến xây dựng danh mục các thuốc biệt dược gốc áp dụng hình 

thức đàm phán năm 2024-2025, trong đó có 66 thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham 

chiếu chưa có kết quả đàm phán giá chi tiết tại Phụ lục 1. 

- Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức đàm phán giá đối với các thuốc nêu 

trên (Phụ lục 1), Trung tâm đề nghị các Công ty cung ứng thuốc biệt dược gốc, sinh 

phẩm tham chiếu trên toàn quốc phối hợp với cơ sở sản xuất/cơ sở sở hữu Giấy phép 

lưu hành của các thuốc cung cấp báo giá và cung cấp thông tin kế hoạch sản xuất, 

khả năng cung ứng thuốc tại Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2027 và một số thông 

tin khác có liên quan theo biểu mẫu đính kèm tại Phụ lục 2. 

- Trường hợp Quý công ty đề xuất đưa thêm các thuốc ngoài danh mục tại Phụ 

lục 1 vào danh mục được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2024-2025, đề nghị 

có thuyết minh, giải trình lý do chi tiết, cụ thể.  

Đề nghị Quý công ty có văn bản gửi về Trung tâm trước 17h00 ngày 

16/9/2024 và cam kết báo giá có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025. 

Sau thời gian nêu trên, Trung tâm không nhận được ý kiến phản hồi thì được 

hiểu là Quý công ty có đủ khả năng bảo đảm cung ứng thuốc biệt dược gốc, sinh 

phẩm tham chiếu trong giai đoạn 2025 - 2027 và sẽ tham gia đàm phán giá năm 

2024-2025 khi Bộ Y tế phát hành hồ sơ yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Đức Luận (để báo cáo); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ. Nguyễn Đại Hùng; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Trang thông tin điện tử của Trung tâm; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Hùng 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC THUỐC CHƯA ĐÀM PHÁN GIÁ VÀ  

DỰ KIẾN TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN GIÁ NĂM 2024-2025 

 

TT 
Mã 

thuốc  

Tên thuốc, sinh 

phẩm 

Tên hoạt chất, thành 

phần 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 
 

1 B003 Actilyse Alteplase 50mg 

Bột đông 

khô và dung 

môi để pha 

dung dịch 

tiêm truyền 

 

2 B010 Afinitor 10mg Everolimus 10mg Viên nén  

3 B011 Afinitor 5mg Everolimus 5mg Viên nén  

4 B038 
Augmentin 

250mg/31,25mg 

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate); 

Acid clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanate) 

250mg; 

31,25mg 

Bột pha hỗn 

dịch uống 
 

5 B039 
Augmentin 

500mg/62,5mg 

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate); 

Acid clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanate) 

500mg; 62,5mg 
Bột pha hỗn 

dịch uống 
 

6 B044 Avelox 

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydroclorid) 

400mg/250ml 

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch 

 

7 B045 Avelox 
Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin HCl) 
400mg 

Viên nén 

bao phim 
 

8 B050 Berodual 

Ipratropium bromide 

khan; Fenoterol 

hydrobromide 

25mcg/ml; 

500mcg/ml 

Dung dịch 

khí dung 
 

9 B052 Betaloc 50mg Metoprolol tartrate  50mg Viên nén  

10 B092 Cellcept Mycophenolate mofetil 500mg 
Viên nén 

bao phim 
 

11 B095 Certican 0.25mg Everolimus 0,25mg Viên nén  

12 B096 Certican 0.5mg Everolimus 0,5mg Viên nén  

13 B097 Certican 0.75mg Everolimus 0,75mg Viên nén  

14 B122 Cravit Levofloxacin hydrat 25mg/5ml 
Dung dịch 

nhỏ mắt 
 

15 B123 Cravit 1.5% Levofloxacin hydrat 75mg/5ml 
Dung dịch 

nhỏ mắt 
 

16 B137 Depo-Medrol Methylprednisolon acetat 40mg/ml 
Hỗn dịch 

tiêm 
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TT 
Mã 

thuốc  

Tên thuốc, sinh 

phẩm 

Tên hoạt chất, thành 

phần 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 
 

17 B186 Forxiga 

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin 

propanediol monohydrat) 

5mg 
Viên nén 

bao phim 
 

18 B187 Forxiga 

Dapagliflozin (dưới dạng 

Dapagliflozin 

propanediol monohydrat) 

10mg 
Viên nén 

bao phim 
 

19 B188 
Fosmicin for 

I.V.Use 1g 
Fosfomycin sodium 1g (hoạt lực) 

Bột pha 

tiêm 
 

20 B189 
Fosmicin for 

I.V.Use 2g 
Fosfomycin sodium 2g (hoạt lực) 

Bột pha 

tiêm 
 

21 B190 
Fosmicin tablets 

500 

Fosfomycin Calcium 

hydrate 

500mg (hoạt 

lực) 
Viên nén  

22 B191 
Fosmicin-S for 

Otic 
Fosfomycin sodium 

300mg (hoạt 

lực) 

Bột pha 

dung dịch 

thuốc nhỏ 

tai 

 

23 B198 Galvus Vildagliptin 50mg Viên nén  

24 B199 
Galvus Met 

50mg/1000mg 

Vildagliptin, Metformin 

hydrochloride 
50mg; 1000mg 

Viên nén 

bao phim 
 

25 B200 
Galvus Met 

50mg/500mg 

Vildagliptin, Metformin 

hydrochloride 
50mg; 500mg 

Viên nén 

bao phim 
 

26 B201 
Galvus Met 

50mg/850mg 

Vildagliptin, Metformin 

hydrochloride 
50mg; 850mg 

Viên nén 

bao phim 
 

27 B213 
Glucovance 

500mg/2,5mg 

Metformin hydrochlorid, 

Glibenclamid 
500mg; 2,5mg 

Viên nén 

bao phim 
 

28 B214 
Glucovance 

500mg/5mg 

Metformin hydrochlorid, 

Glibenclamid 
500mg; 5mg 

Viên nén 

bao phim 
 

29 B249 Jadenu 180mg Deferasirox 180mg 
Viên nén 

bao phim 
 

30 B250 Jadenu 360mg Deferasirox 360mg 
Viên nén 

bao phim 
 

31 B251 Jadenu 90mg Deferasirox 90mg 
Viên nén 

bao phim 
 

32 B264 Jardiance Empagliflozin 25mg 
Viên nén 

bao phim 
 

33 B265 Jardiance Empagliflozin 10mg 
Viên nén 

bao phim 
 

34 B290 Lipanthyl 200M Fenofibrate 200mg 
Viên nang 

cứng 
 

35 B291 
Lipanthyl NT 

145mg 
Fenofibrate 145mg 

Viên nén 

bao phim 
 

36 B292 
Lipanthyl supra 

160mg 
Fenofibrate 160mg 

Viên nén 

bao phim 
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TT 
Mã 

thuốc  

Tên thuốc, sinh 

phẩm 

Tên hoạt chất, thành 

phần 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 
 

37 B293 Lipidem 

Medium-chain 

triglycerides; Soya-bean 

oil, refined; Omega-3-

acid triglycerides 

Mỗi 100ml 

chứa: Medium-

chain 

triglycerides 

10,0g; Soya-

bean oil, refined 

8,0g; Omega-3-

acid 

triglycerides 

2,0g 

Nhũ tương 

tiêm truyền 
 

38 B306 Lucentis Ranibizumab 
1,65mg/0,165 

ml 

Dung dịch 

tiêm 
 

39 B307 Lucentis Ranibizumab 2,3mg/0,23ml 
Dung dịch 

tiêm 
 

40 B332 Mircera 
Methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta 
30mcg 

Dung dịch 

tiêm 
 

41 B333 Mircera 
Methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta 
100mcg 

Dung dịch 

tiêm 
 

42 B334 Mircera 
Methoxy polyethylene 

glycol-epoetin beta 
50mcg 

Dung dịch 

tiêm 
 

43 B349 Nebilet 
Nebivolol (dưới dạng 

Nebivolol hydrochloride) 
5mg Viên nén  

44 B386 Pantoloc 20mg 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate (tương 

đương pantoprazole 

20mg) 22,57mg 

20mg 

Viên nén 

bao tan 

trong ruột 

 

45 B410 
Pulmicort 

Respules 
Budesonid 500mcg/2ml 

Hỗn dịch 

khí dung 

dùng để hít 

 

46 B411 
Pulmicort 

Respules 
Budesonid 1mg/2ml 

Hỗn dịch 

khí dung 

dùng để hít 

 

47 B422 Remicade Infliximab 100mg 

Bột pha 

dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch truyền 

 

48 B433 

Ryzodeg 

FlexTouch 

100U/ml 

Insulin degludec; Insulin 

aspart; Mỗi bút tiêm bơm 

sẵn 3ml chứa 7,68mg 

Insulin degludec và 

3,15mg Insulin aspart 

(7,68mg + 

3,15mg)/3ml 

Dung dịch 

tiêm 
 

49 B434 
Ryzodeg Penfill 

100U/ml 

Insulin degludec; Insulin 

aspart: Mỗi ống 3ml chứa 

7,68mg Insulin degludec 

và 3,15mg Insulin aspart 

(7,68mg + 

3,15mg)/3ml 

Dung dịch 

tiêm 
 

50 B435 Saizen liquid Somatropin 6mg 
Dung dịch 

tiêm 
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TT 
Mã 

thuốc  

Tên thuốc, sinh 

phẩm 

Tên hoạt chất, thành 

phần 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 
 

51 B440 Sandostatin Octreotide 0,1mg/ml 
Dung dịch 

tiêm 
 

52 B441 
Sandostatin Lar 

20 mg 

Octreotid (dưới dạng 

Octreotid acetat) 
20 mg 

Bột pha 

tiêm 
 

53 B442 
Sandostatin Lar 

30 mg 

Octreotid (dưới dạng 

Octreotid acetat) 
30 mg 

Bột pha 

tiêm 
 

54 B477 Survanta 
Phospholipids chiết xuất 

từ phổi bò 
25mg/ml 

Hỗn dịch 

dùng đường 

nội khí 

quản 

 

55 B510 
TS-One capsule 

20 

Tegafur; Gimeracil; 

Oteracil kali 

20mg; 5,8mg; 

19,6mg 

Viên nang 

cứng 
 

56 B511 
TS-One capsule 

25 

Tegafur; Gimeracil; 

Oteracil kali 

25mg; 7,25mg; 

24,5mg 

Viên nang 

cứng 
 

57 B512 Twynsta 

Telmisartan; Amlodipine 

(dưới dạng Amlodipine 

besilate) 

40mg; 5mg Viên nén  

58 B513 Twynsta 

Telmisartan; Amlodipine 

(dưới dạng Amlodipine 

besilate) 

80mg; 5mg Viên nén  

59 B536 Vastarel 20mg 
Trimetazidine 

dihydrochloride 
20mg 

Viên nén 

bao phim 
 

60 B538 
Vastarel OD 

80mg 

Trimetazidin 

dihydrochloride 
80mg 

Viên nang 

cứng giải 

phóng kéo 

dài 

 

61 B540 Velcade Bortezomib 3,5 mg 

Bột pha 

dung dịch 

tiêm 

 

62 B542 Ventolin Inhaler 
Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfate) 
100mcg/liều xịt 

Hỗn dịch 

xịt qua bình 

định liều 

điều áp 

 

63 B543 
Ventolin 

Nebules 

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfat) 

Mỗi 2,5ml chứa 

Salbutamol 

(dưới dạng 

Salbutamol 

sulfat) 5mg 

Dung dịch 

khí dung 
 

64 B544 
Ventolin 

Nebules 

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfat) 

Mỗi 2,5ml chứa 

Salbutamol 

(dưới dạng 

Salbutamol 

sulfat) 2,5mg 

Dung dịch 

khí dung 
 

65 B551 Vigamox 

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochlorid) 

5mg/ml 
Dung dịch 

nhỏ mắt 
 

66 B592 Zometa Acid zoledronic 4mg/100ml 

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch 
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PHỤ LỤC 2:  

BÁO GIÁ VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC THUỐC DỰ KIẾN ĐÀM PHÁN GIÁ NĂM 2024-2025 

 

TT Mã 

thuốc 

Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Số 

đăng 

ký 

Thời 

hạn số 

đăng 

ký 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Nhà 

sản 

xuất  

- 

Nước 

sản 

xuất 

ĐVT Đơn giá 

trúng 

thầu 

thấp 

nhất 

trong 

vòng 12 

tháng/ 

giá trúng 

thầu 

ĐPG 

(có VAT) 

Đơn giá 

cung cấp 

cho 

CSYT 

năm 

2024 - 

2025 

(có VAT) 

Số 

lượng 

đã  

cung 

ứng 

cho 

các 

CSYT 

năm 

2023 

Đã có 

generic/ 

Chưa 

có 

generic 

Khả 

năng 

cung 

ứng 

trong 

giai 

đoạn 

2025 

- 

2027 

Ghi chú 

(thông 

tin 

GPLH, 

so sánh 

với giá 

trúng 

thầu 

ĐPG, 

chương 

trình hỗ 

trợ bệnh 

nhân,...) 

                  

                  

                  

 

Công ty cam kết báo giá có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.
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